PHÂN BIỆT 4 MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC 
Hiện nay ở Tiểu học  nói riêng và Phổ thông nói chung cũng như trong dư luận xã hội có nêu ra  4 mô hình trường học cơ bản, như :

1-Mô hình trường học truyền thống (Hiện hành)-Gọi là M1

2- Mô hình trường học của Đề án đổi mới căn bản toàn diện (CT2018)-Gọi là M2

3-Mô hình trường học mới (VNEN)-Gọi là M3

4- Mô hình trường học Quốc tế (Trường học Côlombia và Trường học tư thục có yếu tố nước ngoài có ở Việt Nam)-Gọi là M4.
Để phân biệt và so sánh các mô hình  trường học chúng ta cần dựa vào nội dung  của 4 thành tố cơ bản trong  một Chương trình giáo dục hiện đại, đó là:


1-Mô hình M1.

Mô  hình M1 được hình thành và triển khai từ Chương trình giáo dục sau năm 2000 (CT2000), theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội. Bản chất của CT2000 là Chương trình tiếp cận theo nội dung hay chủ đề, hay còn gọi Giáo dục định hướng nội dung dạy học, định hướng đầu vào.

Giáo dục định hướng đầu vào, tồn tại và phát triển trong suốt những năm dài của thế kỷ XIX và cho tới những năm cuối của thế kỷ XX. Từ cuối thế kỷ XX cho tới nay, vẫn còn một số nước chậm phát triển hoặc đang phát triển thiết kế Chương trình theo cách này. Đặc điểm cơ bản của cách tiếp cận này là chú trọng việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học theo các lĩnh vực hoặc môn học cho học sinh, được quy định trong chương trình dạy học. Nội dung học vấn trong chương trình dạy học dựa trên các khoa học chuyên ngành tương ứng. Giáo dục Việt Nam trong những năm dài vừa qua là tiếp cận Chương trình theo nội dung, điều đó dẫn đến thực trạng nền giáo dục của chúng ta nặng tính “hàn lâm, kinh viện”.

Do chỉ quan tâm đầu vào là nội dung dạy học, nên Giáo dục định hướng đầu vào  chưa chú trọng đầy đủ chủ thể người học cũng như khả năng ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Mục tiêu dạy học thường đưa ra chung chung, khó đo đếm để đánh giá người học, đánh giá chất lượng dạy học theo mục tiêu đã đề ra. Tức là tập trung xác định và trả lời câu hỏi : Chúng ta muốn học sinh cần biết cái gì ?
Trong tài liệu Hỏi-Đáp về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (CTTT) của Bộ Giáo dục và Đào có nêu những Hạn chế, bất cập  của mô hình M1: 
- Liên quan tới thành tố (i) : Coi trọng truyền đạt kiến thức và nặng  lý thuyết, nặng dạy chữ, không chú trọng dạy người; 
- Liên quan tới thành tố (ii) : Kiến thức hàn lâm, chưa đảm bảo tính Sư phạm, ít tích hợp và phân hóa; 
- Liên quan tới thành tố (iii) : Tổ chức dạy học chủ yếu trên lớp, bằng cách giáo viên thuyết trình, không coi trọng hoạt động học của học sinh và hoạt động trải nghiệm sáng tạo ; 
- Liên quan tới thành tố (iv) : Chú trọng đánh giá học sinh bằng điểm số, gây áp lực cho nhà trường và xã hội ; Chương trình không liên thông, chưa phát huy vai trò tự chủ của các nhà trường.
GS Sugitomo Reiji (Đại học Hiroshima) sau khi đi thăm thực tế một số trường học ở Việt Nam có nói : “Cách dạy học của Việt Nam đã lỗi thời”. Lớp học chủ yếu được thiết kế theo kiểu nhiều hàng bàn ghế nối tiếp nhau, học sinh dồn mọi chú ý vào giáo viên giữ vị trí trung tâm, học sinh chủ yếu đọc-chép. Hoạt động làm việc  và tương tác theo nhóm còn rất hạn chế (Theo Trí thức trẻ-Giaoduc.net 16-12-2015)

Như vậy mô hình M1 đã tồn tại lâu, trên 15 năm, có đóng góp đáng kể vào sự nghiệp giáo  dục của nước nhà, tuy nhiên không phải mô hình M1 “xấu xí” hay “có vấn đề” mà chúng ta cần thay đổi. Chúng ta cần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo nghị quyết NQ-29/TW để thay đổi những hạn chế và bất cậptrên vì hai nguyên nhân :

+ Mô hình M1không phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, đòi hỏi cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mô hình M1 chỉ phù hợp và có tác dụng ở những năm của thế kỷ XIX, XX

+ Chúng ta phát triển đất nước, phát triển giáo dục phải phù hợp với xu thế thời đại, đó là toàn cầu hóa và hội nhập Quốc tế. Khi Chương trình giáo dục mới của Việt Nam được xây dựng thì không thể đứng ngoài xu thế giáo dục của thời đại.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng : đổi mới giáo dục không thể phủ nhận, sạch trơn mà kế thừa thành tựu của mô hình truyền thống M1, như  tiếp tục mục tiêu giáo dục là phát triển con người toàn diện; Phát huy những giá trị cơ bản của văn hóa, đạo đức, truyền thống dân tộc bốn ngàn năm; Tiếp tục đẩy mạnh phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. . . . và các yếu tố tích cực và phù hợp khác của mô hình M1.
2-Mô hình M2
Mô  hình M2 (có thể có nhiều mô hình khác nhau đồng dạng với mô hình M2) được hình thành và triển khai từ Chương trình giáo dục sau năm 2018 (CT2018), theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội. Bản chất của CT2018 là Chương trình tiếp cận theo đầu ra, hay còn gọi Giáo dục định hướng kết quả đầu ra, định hướng đầu ra năng lực. Vì thế những hạn chế và bất cập trong mô hình M1 sẽ được khắc phục trong mô hình M2.
Chương trình mới chuyển sang cách tiếp cận năng lực, nhằm phát triển phẩm chất và năng lực người học. Đó là là cách tiếp cận nêu rõ học sinh sẽ làm được gì và làm như thế nào vào cuối mỗi giai đoạn học tập trong nhà trường. Đặc điểm của mô hình M2 là :
- Đối với thành tố (i) : Cách tiếp cận này không những đòi hỏi học sinh nắm vững những kiến thức, kĩ năng cơ bản mà còn chú trọng yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực hành, giải quyết các tình huống trong học tập và cuộc sống; tính chất và kết quả hoạt động cũng phụ thuộc rất nhiều vào hứng thú, niềm tin, đạo đức… của người học nên Chương trình cũng rất chú trọng đến mục tiêu phát triển các phẩm chất của học sinh; phát triển các phẩm chất chủ yếu và các năng lực chung mà mọi học sinh đều cần có, đồng thời phát triển các phẩm chất và năng lực riêng của từng em; tập trung vào việc dạy và học như thế nào? Sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận này sẽ chi phối và bắt buộc tất cả các thành tố trong Chương trình giáo dục hiện đại (thành tố i,ii, iii và iv); 
- Đối với thành tố (ii) : Đã xác định: “Đổi mới nội dung theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và định hướng nghề nghiệp; Tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên” (NQ 88/2014/QH13). Chỉ lựa chọn những nội dung đưa vào nhà trường là cơ bản, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh, liên quan và có vai trò trong việc hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Hình thành hệ thống các môn học bắt buộc và tự chọn ở cả hai giai đoạn giáo dục là Cơ bản và Định hướng nghề nghiệp. Có một Chương trình và có nhiều bộ sách; 
- Đối với thành tố (iii) : Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tập trung dạy cách học và rèn luyện năng lực tự học, tạo cơ sở để học tập suốt đời, tự cập nhật và đổi mới tri thức,kỹ năng, phát triển năng lực; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của mỗi cơ sở giáo dục phổ thông. Đa dạng hoá hình thức tổ chức học tập, coi trọng cả dạy học trên lớp và các hoạt động xã hội, trải nghiệm sáng tạo, tập dượt nghiên cứu khoa học. Phối hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

- Đối với thành tố (iv) : Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục, bảo đảm trung thực, khách quan, góp phần hướng dẫn, điều chỉnh cách học và cách dạy. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh;
đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội. 
3-Mô hình M3
Mô hình M3 là sự chuyển đổi từ mô hình M1 và  được xây dựng và phát triển dựa trên quan điểm giáo dục định hướng năng lực người học, trong đó coi trọng giáo dục lấy người học làm trung tâm, tức là trùng hợp quan điểm với mô hình M2. Các đặc trưng cơ bản của mô hình M3 thể hiện đầy đủ những xu thế của giáo dục hiện đại trên thế giới và phù hợp tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013; Nghị quyết 88/2014/QH13, ngày 28-11-2014; Quyết định 404/QĐ-CP, ngày 27-3-2015; Quyết định 2632/QĐ-BGDĐT, ngày 24-7-2015 và Dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 5-8-2015. Vì thế có thể nói, mô hình M3 thực chất như là một cách tiếp cận, một sự thể nghiệm mô hình M2. Nội dung của mô hình M3, nhất là về mặt sư phạm, dựa trên cơ sở tích hợp thành quả thực tiễn giáo dục của Việt Nam qua nhiều năm, nhất là của 20 năm đổi mới gần đây. Nhiều kết quả  thí điểm của  các Chương trình, Dự án như: Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC), Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP), Dự án phát triển giáo viên tiểu học (PTD), Dự án Giáo dục của Ofam GB, Dự án Việt Bỉ, Dự án về Quỹ hỗ trợ của Thụy Điển, về Quỹ hỗ trợ của Úc, về Quỹ hỗ trợ của Unicef . Dự án Phát triển THCS, Dự án Phát triển THPT (I và II), Chương trình phát triển THPT . . đã được vận dụng một cách khoa học vào mô hình M3. Đặc biệt, mô hình M3 đã lồng ghép Phương pháp bàn tay nặn bột (Viện hàn lâm Pháp), dạy học Mỹ thuật (Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội), Tổ chức sinh hoạt chuyên môn (Tổ chức JICA của Nhật Bản). . . thành các nội dung hoạt động chính của mô hình.
a- Do mô hình  M3  là sự chuyển đổi từ mô hình M1, tức là không thiết kế và  xây dựng mô hình từ đầu một cách đầy đủ và cũng không được phát triển một cách độc lập mô hình M3 theo xu thế và quan điểm của giáo dục hiện đại, vì thế vẫn tồn tại như là sự quá độ hay những giao thoa sau đây :

+ Mô hình M3, phù hợp với mô hình M2 về các thành tố (i), (iii) và (iv) 

+ Mô hình M3, tuy có điều chỉnh kế hoạch dạy và chuyển các môn ít tiết của mô hình M1 thành Hoạt động giáo dục, nhưng nhìn chung vẫn coi là giữ nguyên thành tố (ii) của mô hình M1. Tức là mô hình M3 mới chuyển đổi sang mô hình M2 được số thành tố bằng ¾ tổng số thành tố trong Chương trình giáo dục. Vì thế giữa mô hình M2 và M3 có quan hệ khăng khít và được ví như “anh em ruột” là như thế.
+ Mô hình M3 sẽ trùng khít và là một trong những mô hình M2 khi thành tố (ii) được thay thế bằng nội dung Chương trình đổi mới của mô hình M2, tức là thay bộ sách Hướng dẫn học cho học sinh hiện hành bằng bộ sách Hướng dẫn học cho học sinh với nội dung mới.

b- Dưới đây là một số nội dung cụ thể giống nhau giữa mô hình M2 và mô hình M3
+ Các môn học của mô hình M3 cơ bản giống như các môn học bắt buộc của M2:
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+  So sánh Phẩm chất, Năng lực của mô hình M3 (TT30/2014 về đánh giá học sinh tiểu học) và trong dự thảo của mô hình M2
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	4- Trung thực, kỷ luật, đoàn kết
	(đã được đề cập ở 2 và 3)

	Năng lực
	Năng lực

	1-Tự học và giải quyết vấn đề
	1- Tự học

	
	2- Giải quyết vấn đề và sáng tạo

	2- Giao tiếp, hợp tác
	3- Giao tiếp

	
	4- Hợp tác

	3- Tự phục vụ, tự quản (đã được đề cập ở 1- 2)
	5- Thẩm mỹ

	
	6- Thể chất

	
	7- Tính toán

	
	8- Công nghệ thông tin và truyền thông



Mục tiêu và các đầu ra phẩm chất, năng lực (thực chất đây là thành tố (i)) trong mô hình M2 và M3, là tương đồng và giống nhau. Mặt khác thành tố (i) trong Chương trình giáo dục sẽ quyết định và chi phối toàn bộ các thành tố (ii), (iii) , (iv). Vì vậy, Mô hình M2 và mô hình M3 sẽ là một khi mà nội dung dạy học mới được thể hiện ở cả hai mô hình.

4-Mô hình M4
a- Giáo dục hiện đại ngày nay (mô hình M2, mô hình M3 và Mô hình M4) có xu hướng vận dụng 4 sự chuyển đổi mô hình trường học mang tính chiến lược, đó là :

+ Chuyển tiếp cận giáo dục theo nội dung, đầu vào hay mục tiêu sang giáo dục tiếp cận đầu ra năng lực;

+ Chuyển mô hình dạy học sang mô hình học tập;

+ Chuyển đánh giá về học tập, đánh giá kết quả sang đánh giá vì hay trong quá trình học tập. Đánh giá đi liền với quá trình tổ chức hoạt động học. Đánh giá là học tập.
+ Chuyển nội dung học tập chuyên sâu, “rời rạc” sang nội dung học tập  tích hợp. Tăng cường tổ chức học tập tự chọn, phân hóa ở cấp học cao hơn và hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Mô hình trường học Côlombia dựa trên 5 nguyên tắc : (a) Lấy học sinh làm trung tâm (Học sinh được học theo khả năng của riêng mình; tự quản; hợp tác và tự giác trong học tập); (b)Nội dung học gắn bó chặt chẽ với đời sống hằng ngày của học sinh;  (c)“Xếp lớp linh hoạt”: Học sinh được lên lớp trên nếu được giáo viên đánh giá đạt được các mục tiêu giáo dục tối thiểu; (d)Phụ huynh và cộng đồng phối hợp chặt chẽ với giáo viên để giúp đỡ học sinh một cách thiết thực trong học tập; tham gia giám sát việc học tập của con em mình; (e) Góp phần hình thành nhân cách giá trị dân chủ, ý thức tập thể theo xu hướng thời đại cho học sinh.
- Như vậy mô hình M4 cũng được “sinh” ra từ Chương trình giáo dục tiếp cận đầu ra năng lực. Tuy nhiên, do mô hình M4, được phát triển trước mô hình M2 và mô hình M3 khá lâu, cách xa chúng ta hàng nửa thế kỷ và có quá nhiều trải nghiệm, nên các biện pháp, các kỹ thuật để thực hiện các nội dung của thành tố trong Chương trình giáo dục của họ (từ đó đạt mục tiêu giáo dục rất cao) là rất thành công và hiệu quả, xứng đáng cho nhiều Quốc gia đáng tới tìm hiểu, học tập và làm theo.
- Mô hình M3 (và sau này là mô hình M2) không thể là mô hình M4, càng không thể là sao chép từ mô hình M4. Mỗi Quốc gia khi xây dựng Chương trình Giáo dục đổi mới họ đều dựa trên cơ sở chung của xu thế giáo dục hiện đại (thông qua 4 sự chuyển đổi mô hình nêu trên), tuy nhiên khi phân tích nội dung cụ thể Chương trình Giáo dục của mỗi Quốc gia lại là rất khác nhau, bởi vì :


+ Mục tiêu (i) phụ thuộc vào yêu cầu, vào hệ giá trị về phát triển con người  và cả thể chế chính trị của từng Quốc gia;


+ Nội dung (ii) về khoa học xã hội được chi phối bởi nền văn hóa, truyền thống lịch sử, quan niệm đạo đức . . .của mỗi đất nước;


+ Phương pháp (iii) và Đánh giá (iv) bao giờ cũng thống nhất và luôn luôn phù hợp với những định hướng của Mục tiêu và Nội dung trong Chương trình giáo dục
b- Dưới đây là một số khác biệt và có những điểm giống nhau giữa mô hình M3 và mô hình trường học Colombia (Mô hình EN).
	Mô hình M3 (và tiếp theo là mô hình M2)
	Mô hình EN

	(i)Tiếp cận theo Chương trình đầu ra năng lực
	(i)Tiếp cận theo Chương trình đầu ra năng lực. Lấy học sinh làm trung tâm.

	- Có 8 nhóm và nội dung đầu ra phát triển năng lực cho học sinh (trong dự thảo Chương trình giáo dục tổng thể)
	- Có 3 nhóm và nội dung đầu ra phát triển năng lực cho học sinh (năng lực cơ bản, năng lực công dân và năng lực chung) 

	(ii) Nội dung giáo dục về khoa học xã hội và văn hóa dựa theo truyền thống đất nước Việt Nam
	(ii) Nội dung giáo dụcvề khoa học xã hội và văn hóa dựa theo truyền thống đất nước Côlombia

	(iii) Phương pháp dạy học chủ đạo là Kiến tạo (học qua trải nghiệm, hoạt động, tương tác và giải quyết vấn đề)
	(ii) Phương pháp dạy học chủ đạo là lấy học sinh là trung tâm

	- Tài liệu Hướng dẫn học sinh tự học có cấu trúc gồm 3 Hoạt động và sau đó điều chỉnh đổi thành 5 hoạt động
	- Tài liệu Hướng dẫn học sinh tự học có cấu trúc 3 Hoạt động

	- Tổ chức học nhóm cho học sinh theo quy trình: Hoạt động Cá nhân(Cặp( Nhóm
	- Tổ chức học nhóm cho học sinh theo quy định: Cả nhóm 1 tài liệu HDH và nhóm trưởng điều hành như “một cô giáo nhỏ”

	- Môn Khoa Học học theo PP “Bàn tay nặn bột”. Hoạt động Mỹ thuật theo PP Đan Mạch
	(Không có)

	- Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học của Tổ chức Jica (Nhật Bản)
	(Không có)

	- Tổ chức Hội đồng tự quản học sinh
	- Thiết lập Chính phủ tự quản học sinh

	- Kinh nghiệm của gần 20 năm đổi mới về các hoạt động xã hội trong lớp nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
	- Công cụ hỗ trợ cho Chính phủ tự quản học sinh  nhằm giáo dục xã hội và giáo dục công dân cho học sinh

	-Trường học Mô hình Trọng điểm
	-Tiểu trung tâm bồi dưỡng giáo viên

	(iv) Đánh giá học sinh theo TT 30/2014
	(Không có)



Qua bảng so sánh trên đây ta thấy mô hình M3 và mô hình EN, có những điểm khác biệt cơ bản, do đó mô hình trường học mới tại Việt Nam-VNEN (M3) không thể là mô hình “sao chép”, “bắt chước” từ mô hình trường học nước ngoài Colombi (EN) mà như một người đã lầm tưởng và phản bác.
5-Mô hình M3 sẽ như thế nào sau khi Dự án GPE-VNEN kết thúc vào cuối năm học 2015-2016 ?

a-Tiếp tục thực hiện mô hình M3 sau khi Dự án kết thúc.
Trong Quyết định số 2632/QĐ-BGDĐT, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 24-7-2015, về  Kế hoạch triển khai đổi mới Chương trình và sách giáo khoa phổ thông,  có ghi:  các địa phương có kế hoạch và triển khai “Áp dụng mô hình M3 ở Tiểu học và Trung học cơ sở”. 
Điều này có nghĩa, áp dụng mô hình M3 là một phần trong việc triển khai Chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới. Mặt khác, mô hình M2 bắt đầu triển khai từ năm học 2018-2019 cho lớp 1, tức là tới năm học 2022-2023, tài liệu Hướng dẫn học hiện hành của mô hình M3 mới hoàn toàn chấm dứt khi mà mô hình M2 được triển khai đầy đủ cho tất cả 5 lớp ở GDTH
b- Hy vọng có bộ sách Hướng dẫn học mới của mô hình M3 để song hành cùng nhiều bộ sách trong các mô hình M2.

Hy vọng trên có cơ sở thành hiện thực, vì :

- Trong bài phỏng vấn Báo Giáo dục Việt nam, ngày  10-12-2015 Vụ trưởng Vụ GDTH có nói : Khi có Chương trình môn học mới, thì các kinh nghiệm của Dự án GPE-VNEN sẽ tiếp tục phát huy tác dụng, một trong những tác dụng đó là viết một sách giáo khoa bên cạnh các bộ sách giáo khoa khác.

- Mô hình M3 là một cách tiếp cận, một thể hiện bước đầu cho đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam nên nó phù hợp với giai đoạn đổi mới của giáo dục.
- Mô hình M3 triển khai một thời gian dài (gần 10 năm) và ở diện rộng các trường tiểu học. Các nhà trường đã được tập huấn, được trải nghiệm mô hình M3 và đã có nhiều bài học thực tế được rút ra, do đó khi áp dụng mô hình M2 sẽ chắc chắn có hiệu quả rất nhiều và chi phí cũng sẽ thấp về tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên (vì chỉ bồi dưỡng một thành tố (ii) về nội dung dạy học trong tài liệu Hướng dẫn tự học cho học sinh).
Đặng Tự Ân-CG Trưởng Dự án GPE-VNEN
Lưu ý : Bài viết này mang tính chủ quan cá nhân do đó các bạn có thể tự do tham khảo khi sử dụng và mong muốn có ý kiến phản hồi về địa chỉ dangtuanvnen@gmail.com- Xin cám ơn mọi người.
            (i)- Mục tiêu giáo dục


 (ii)- Phạm vi, mức độ và cấu trúc nội dung giáo dục


 (iii)- Các phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục


           (iv)- Đánh giá kết quả giáo dục
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